	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1502/BNN-TCLN
V/v báo cáo tình hình thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và canh tác nương rãy.
	Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2010


Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Để triển khai và thực hiện Đề án “Giao rừng, cho thuê rừng giai đoạn 2007-2010” tại Quyết định số 2740/QĐ-BNN-KL ngày 20/9/2007 và Đề án “Hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008-2012” tại Quyết định số 2945/QĐ-BNN-KL ngày 05/10/2007 ( sau đây gọi chung là 02 Đề án), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành 02 văn bản số 2963/BNN-KL ngày 26/10/2007 về việc triển khai đề án giao rừng, cho thuê rừng và đề án nương rẫy và số 3595/BNN-KL ngày 28/12/2007 về việc tăng cường tổ chức triển khai thực hiện giao rừng, cho thuê rừng và quản lý nương rẫy. Tuy nhiên, hiện nay việc triển khai thực hiện 02 Đề án nêu trên còn chậm, thậm chí một số tỉnh vẫn chưa triển khai xây dựng và thực hiện.
Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về rừng và đất Lâm nghiệp trên địa bàn, đồng thời cải thiện đời sống cho người dân, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh tổng hợp tình hình triển khai thực hiện 02 Đề án ( có mẫu gửi kèm theo) báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 
Báo cáo gửi về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trước ngày 20/6/2010 theo địa chỉ: Cục Kiểm lâm, nhà A3, số 2 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Tel: 043.7335679; Email: haidt@kiemlam.org.vn và tho@kiemlam.org.vn ./.
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng ( để b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- Lãnh đạo Cục Kiểm lâm ;
- Sở NN & PTNT, Chi cục KL ;
- Lưu VT, QLBVR.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hứa Đức Nhị


UBND tỉnh, thành phố
.......................................

Mẫu1: Báo cáo tình hình thực hiện Đề án giao đất, giao rừng
1. Công tác tổ chức thực hiện:

a) Quyết định phê duyệt đề án:
	( Có Số:  Ngày ban hành:

	( Chưa


b) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo:

	( Có Số:  Ngày ban hành:

Thành phần Ban chỉ đạo:



	( Chưa


2. Kinh phí thực hiện theo đề án (triệu đồng):
Tổng cộng: 
2007:
2008
2009:

2010:

3. Hiện trạng giao rừng, cho thuê rừng đến 30/5/2010: (theo Biểu 1 và Biểu 2)

4. Khó khăn:
5. Kiến nghị, đề xuất:
(Lưu ý: Cần nêu rõ nhu cầu về diện tích rừng cần giao; cho thuê và kinh phí thực hiện). 
	
	Ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)


UBND tỉnh, thành phố

.......................................

Mẫu 2: Báo cáo hỗ trợ người dân vùng cao canh tác nông lâm nghiệp bền vững trên đất nương rẫy giai đoạn 2008-2012
1. Công tác tổ chức thực hiện:

a) Quyết định phê duyệt đề án:

	( Có Số:  Ngày ban hành:

	( Chưa


b) Quyết định thành lập Ban chỉ đạo:

	( Có Số:  Ngày ban hành:

Thành phần Ban chỉ đạo:



	( Chưa


c) Tổng kinh phí của Đề án ( triệu đồng):
2. Dự án được phê duyệt ( nếu có), trong đó:

Phân kỳ theo các năm: 

2008:

2009:
2010:

2011:

2012:

3. Hiện trạng thực hiện dự án đến 30/5/2010: ( theo Biểu 3)
4. Khó khăn:

5. Kiến nghị, đề xuất:
	
	Ngày … tháng … năm 2010
Thủ trưởng đơn vị báo cáo
(Ký tên, đóng dấu)


	FILE ĐỰOC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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		DANH LỤC ĐỎ CÂY THUỐC VIỆT NAM TẠI TỈNH BẮC KẠN CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ

		(Kèm theo Quy chế Quản lý khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên cây thuốc trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn)

		STT		Tên Việt Nam		Tên khoa học		Tên theo tiếng địa phương		Họ thực vật

		1		Tắc kè đá		Drylaria bonii C. Christ		Tắc kè hin		Polydodiaceae

		2		Cốt toái bổ		Drylaria fortunei (Kuntze ex Mett.) J. Sm				Polydodiaceae

		3		Ba gạc lá to		Rauvolfia cambodiana Pierre ex Piatard		Rạc toọc bâư cải		Apocynaceae

		4		Ba gạc lá nhỏ		Rauvolfia  micranth Hook.f.		Rạc toọc bâư tháy		Apocynaceae

		5		Ngũ gia bì hương		Acanthopanax gracilistylus W. W. Sm		Tảng tó hương		Araliaceae

		6		Ngũ gia bì gai		Acanthopanax trifoliatus (L.) Voss		Tảng tó nam, tảng tó thau		Araliaceae

		7		Hoàng liên ô rô		Mahonia japonica DC.		Đi mi, mạy khem		Berberidaceae

		8		Bát giác liên		Podophyllumtonkinense Gagnep.				Berberidaceae

		9		Đẳng sâm		Codonopsis javanica (Blume.) Hook.f.		Mằn rầy cáy		Campanulaceae

		10		Dền toòng		Gynostemma pentaphyllum (Thumb.) Makino		Phiắc dạ		Cucurbitaceae

		11		Tục đoạn		Dipsacus aspera Wall.				Dipsaceae

		12		Sắn rừng		Vaccinium tonkinense Dop.		Mằn đông		Ericaceae

		13		Củ dòm		Stephania dielsiana C. Y. Wu		Mằn cà toòm đeng		Menispermaceae

		14		Khôi tía lá to		Ardisia gigantifolia Stapf.		Chạ thán		Myrsinaceae

		15		Hà thủ ô đỏ		Fallopia muntiflora (Thunb.) Haraldson				Polygonaceae

		16		Ba kích		Morinda officinalis How		Thẩy cáy		Rubiaceae

		17		Na rừng lá hẹp		Kadsura angustifolia A. C. Smith		Thau pàn mạ		Schisandraceae

		18		Thiên niên kiện tía		Homalomena cochinchinensis Engl.		Vạt hương đeng		Araceae

		19		Thiên niên kiện lá to		Homalomena gigantea Engl.		Vạt hương		Araceae

		20		Hoàng tinh cách		Disporopsis longifolia Craib		Nẻng lài		Convallariaceae

		21		Sâm cau		Curculigo orchioides Gaerth.				Hypoxidaceae

		22		Thạch hộc		Dendrobium nobole Lindl.		Phong lan		Orchidaceae

		23		Một lá tím		Nervilia crociformis (Zoll. Et Mor.) Seidenf.		Bâư toọc		Orchidaceae

		24		Một lá		Nervilia fordii (Hance) Schlecter		Bâư toọc		Orchidaceae

		25		Một lá gấp nếp		Nervilia plicata (Andr.) Chlecter				Orchidaceae

		26		Bách bộ lá nhỏ		Stemona pierrei Gagnep		Mằn rạng ma		Stemonaceae

		27		Phá lủa		Tacca subflabellata P. P. Ling et C. T. Ting		Phá lủa		Taccaceae

		28		Bẩy lá một hoa		Paris polyphylla Smith.		Thất diệp nhất chi hoa		Trilliaceae
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